
Bài 34:本文
あなたの国では?  Nước của bạn thế nào?

挨拶 あいさつ chào hỏi
下げます さげます hạ xuống, giảm xuống 
握手 あくしゅ bắt tay
人差し指 ひとさしゆび ngón trỏ
鼻 はな mũi
指します さします chỉ
ジェスチャー gesture điệu bộ, cử chỉ, động tác
振ります ふります vẫy,	khua,	vung
手のひら てのひら gan bàn tay,	lòng bàn tay
じっと (nhìn)	chằm chằm (đứng)	im…
笑う わらう cười
失礼な しつれいな thất lễ
隠します かくします bao bọc, che, giấu 



Ở Nhật Bản sẽ cúi đầu khi chào hỏi, nhưng không có bắt tay hay chạm vào người. Mặt
khác, khi người Nhật nói “watashi – tôi” thì sẽ dùng ngón tay trỏ chỉ vào mũi của mình. 
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Người Nhật có nhiều cử chỉ dùng tay, như khi đi ngang trước mặt hay xen giữa người khác, 
tay dơ lên, hạ xuống, và điều này có nghĩa là “xin lỗi ạ/ tôi xin phép ạ”.



Ngoài ra, khi vẫy tay nhiều lần ngang trước mặt thì đó là cử chỉ thể hiện “tạm biệt”, hay “tôi
không hiểu”, “ không làm được”… Khi gọi ai đó, người Nhật vẫy tay và hướng lòng tay 
xuống phía dưới.



Mặt khác, người Nhật còn đưa ngón tay trỏ đặt trước miệng và nói “suỵt suỵt”. 
Khi nói chuyện trước mọi người, không được cho tay vào túi quần. Và người Nhật 
khi nói chuyện thì không nhìn quá nhiều vào mắt người đối diện. Nếu nhìn chằm 
chằm sẽ là mất lịch sự.



Ngoài ra còn có những người con gái lấy tay che miệng khi cười. Phụ nữ xưa không 
được cho người khác nhìn thấy răng của mình. Do vậy, thói quen che miệng hiện nay 
được duy trì từ phong tục đó.



Ở Nhật hay xoa vào đầu đứa trẻ khi nói với chúng là “cháu ngoan thật đấy!”. Tuy 
nhiên ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan thì điều này là không được. Trong cuốn 
hướng dẫn du lịch có viết, nếu đến Thái thì không được xoa vào đầu người khác. 
Trên thế giới có rất nhiều các cử chỉ khác nhau. 



Luyện tập

回答


